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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
	A. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.	B. Nhường cơm, sẻ áo.
	C. Chị ngã em nâng.                                         	D. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Câu 2. Trong cuộc sống chúng ta cần quan tâm, chia sẻ đối với những ai?
	A. Tất cả mọi người xung quanh chúng ta		      B. Chỉ các bạn trong lớp
	C. Chỉ các bạn cùng giới.				      D. Chỉ anh em, họ hàng thân thích.
Câu 3. Những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là:
	A. Truyền thống dân tộc.	B. Truyền thống dòng họ.
	C. Truyền thống quê hương.	D. Truyền thống gia đình.
Câu 4. Tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam được công nhận là:
	A. di sản kí ức của nhân loại.	B. di sản văn hóa phi vật thể.
	C. di sản thiên nhiên thế giới.	D. di sản văn hóa vật thể.
Câu 5. Làm gốm Bát Tràng là nét đẹp nghề truyền thống của tỉnh thành nào sau đây?
	A. Ninh Bình.	B. Hà Nội.	C. Hưng Yên.	D. Thái Bình.
Câu 6. Bác Ba là người trông coi cổ vật tại ngôi đền của địa phương. Bác đã tráo đổi cổ vật để bán cho những người buôn bán cổ vật và để cổ vật giả tại ngôi đền hòng thu lợi bất chính từ việc làm đó. Em hãy nhận xét hành vi trên
	A. Hành vi đó thể hiện việc bảo vệ di sản văn hóa	B. Hành vi đó là đúng
	C. Hành vi đó thể hiện việc chưa bảo vệ di sản văn hóa	D. Hành vi đó thể hiện sự trung thực
Câu 7. “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba” câu nói đề cập đến truyền thống nào của quê hương?
	A. Truyền thống văn hóa.	B. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
	C. Truyền thống uống nước nhớ nguồn.	D. Truyền thống yêu nước.
Câu 8. Chị T sau khi học đại học đã về quê để phát triển nghề làm nước mắm của quê hương, sau nhiều năm hãng nước mắm mà chị T phát triển đã được tiêu thụ nhiều nơi trên đất nước và giải quyết việc làm cho nhiều người dân. Trường hợp này cho thấy chị T là người
	A. Biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương.	
	B. Không biết bắt kịp kinh tế thời đại mới.
	C. Chưa có tầm nhìn xa về việc kinh doanh.		
	D. Không biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương
Câu 9. Đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây?
	A. Yêu thương.	B. Quan tâm.	C. Chia sẻ.	D. Cảm thông.
Câu 10. Đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây?
	A. Quan tâm.	B. Yêu thương.	C. Cảm thông.	D. Chia sẻ.
Câu 11. Dòng nào nêu chính xác nhất những di sản văn hóa vật thể của nước ta?
	A. Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mĩ Sơn, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, trường THCS Ái Mộ
	B. Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mĩ Sơn, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ
	C. Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mĩ Sơn, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, hát xoan Phú Thọ
	D. Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mĩ Sơn, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, nhã nhạc cung đình Huế
Câu 12. Việc làm nào sau đây có ở người biết quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
	A. Thường xuyên động viên, an ủi người gặp khó khăn.
	B. Bất chấp làm mọi việc để đạt được mục đích.
	C. Luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.
	D. Thường xuyên gây gổ, đánh nhau với mọi người.
Câu 13. Trong một lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, thấy trên các vách hang động có những chữ khắc hoặc viết chằng chịt tên, ngày tháng của những người đến thăm, bạn Dung bày tỏ thái độ phê phán, không hài lòng về những việc làm đó. Ngược lại, có một số bạn lại đồng tình, vì theo họ thì việc khắc chữ trên vách đá là một kỷ niệm của du khách để cho hậu thế biết: nơi đây đã có người đến thăm vào thời gian nào. Em đồng tình với quan điểm nào?
A. Cứ vẽ bậy bình thường				B. Không cần tôn trọng quy định, thích vẽ thì vẽ
C. Phê phán những người không vẽ bậy lên tường	D. Đồng tình với quan điểm của Dung
Câu 14. Nội dung nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương cần được giữ gìn và phát huy?
A. Lối sống thực dụng, trọng đồng tiền.			
B. Tổ chức ma chay, cưới hỏi linh đình.
C. Yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bao dung, trọng tình nghĩa.
D. Tư tưởng “một người làm quan cả họ được nhờ"; “trọng nam khinh nữ”.
Câu 15. Đờn ca tài tử Nam Bộ được công nhận là:
	A. di sản kí ức của nhân loại.	B. di sản văn hóa phi vật thể.
	C. di sản thiên nhiên thế giới.	D. di sản văn hóa vật thể.
Câu 16. Biểu hiện  nào dưới đây trái  với quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
	A. Động viên khi bạn gặp chuyện buồn.		B. Cho bạn nhìn bài trong giờ kiểm tra.
	C. Đưa bạn đến bệnh viện khi gặp tai nạn.	D. Cõng bạn đến lớp khi chân bạn bị gãy.
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý A,B,C,D
Câu 17. Hành vi nào sau đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương?
	A. Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa
	B. Chê bai các phong tục tập quán từ thời xưa của dân làng.
	C. Chê bai người quét rác.
[bookmark: _GoBack]	D. Coi thường việc làm chân tay.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Quan tâm, cảm thông, chia sẻ là gì? Hãy nêu những biểu hiện của quan tâm, cảm thông, chia sẻ.
[bookmark: _Hlk148466809]Câu 2 (2 điểm): Qua lời kể của ông nội, H được biết đến phong trào “Ba sẵn sàng” và rất tự hào về tinh thần sẵn sàng khi Tổ quốc cần , dù trong thời chiến hay thời bình của người dân quê hương mình. Nhưng sau Tết Nhâm Dần, anh trai H có giấy gọi nhập ngũ. H thấy anh có vẻ do dự, tâm trạng không vui và có ý định tìm lí do để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
	a. Theo em, suy nghĩ và việc làm của anh trai H là đúng hay sai? Vì sao?.
	b. Nếu em là H, em sẽ nói như thế nào với anh trai của mình?
Câu 3 (1 điểm): Nêu những việc em có thể làm để giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.
-----Chúc các con thi tốt!-----
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